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Câu 1 ( 1,5 điểm)

Công của dòng điện sản ra trong một đoạn mạch là gì ? Viết công thức tính công của dòng điện sản ra trong một đoạn mạch ?

Câu 2 (1,5 điểm)

Trình bày  cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của động cơ điện một chiều?

Câu 3 ( 5 điểm)

Một bếp điện khi hoạt động bình thường có điện trở R = 60[image: image1.wmf]W

 và cường độ dòng điện qua bếp khi đó là I = 2,5A. Dùng bếp điện trên để đun sôi 1,5l nước có nhiệt độ ban đầu là 200C thì thời gian đun nước là 25 phút. Coi rằng nhiệt lượng cung cấp để đun sôi nước là có ích.

a. Tính hiệu suất của bếp. Biết nhiệt dung riêng của nước là c = 4 200J/kg.K

b. Mỗi ngày sử dụng bếp điện này 3 giờ. Tính tiền điện phải trả cho việc sử dụng bếp điện đó trong 30 ngày, nếu giá 1kW.h là 700 đồng.                           

Câu 4(1 điểm ) : Xác định cực của nam  châm trong hình a và chiều của lực điện từ tác dụng lên dây AB  trong  hình b dưới đây: 

	       H.a  [image: image2.emf] 


	  H.b[image: image3.emf] 
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III. ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM

Câu 1 (1,5 điểm)

	*Công của dòng điện sản ra trong một đoạn mạch là là số đo lượng điện năng mà đoạn mạch đó tiêu thụ để chuyển hoá thành các dạng năng lượng khác,

*Công thức:

A = P.t = U.I.t

Trong đó :

A : Công của dòng điện sản ra ở đoạn mạch ( J)

P : Công suất của đoạn mạch ( W)

t: Thời gian dòng điện chạy qua (s)

U đo bằng vôn( V)

I đo bằng ampe ( A)
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Câu 2( 1,5 điểm)

	Nêu được:

- Cấu tạo : Gồm hai bộ  phận chính : + Nam châm tạo ra từ trường

                                                           + Khung dây dẫn cho dòng điện chạy qua.

- Nguyên tắc hoạt động :Khi đặt khung dây dẫn ABCD  trong từ trường và cho dòng điện chạy qua khung dây thì dưới tác dụng của lực điện từ , khung dây sẽ quay.
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Câu 3 ( 5 điểm)

	Tóm tắt: I = 2,5A, R = 60[image: image4.wmf]W

,m = 1,5 kg, t10 = 200C, t20 = 1000C

t = 25 phút = 1500s, c = 4 200J/kg.K

a. H = ? 

b. t’ = 3.30h, 1kW.h ~ 700đ, M = ?

Bài giải

a. Nhiệt lượng cần cung cấp để đun sôi nước là :

Qi = m.c. (t20 - t10 ) = 1,5.4200.(100 – 20 )  =  504000 J

Nhiệt lượng mà bếp toả ra trong thời gian đun  là :

Q = I2. R .t = 2,52. 60 . 1500= 562500 J

Hiệu suất của bếp là :

H = [image: image5.wmf]%
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(Đúng công thức được 0,25đ,thay số đúng được 0,25đ, kết quả đúng được 0,25đ)

b. Điện năng mà bếp sử dụng trong 30 ngày là :

A = I2. R .t’ = 2,52. 60 . 3. 3600.30 = 121500000J = 33,75 kW.h 

(Viết đúng công thức được 0,25đ, thay số đúng được 0,25đ, kết quả đúng được 0,25đ)

Vậy số tiền điện phải trả là :

M = 33,75 . 700 = 23625 đ
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	Câu 4 ( 2,0 điểm)

- Xác định đúng tên cực của nam châm:

[image: image6.emf] 
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 - Xác định và vẽ đúng lực điện từ rác dụng lên dẫn AB :

[image: image7.emf] 
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-Nêu được :  

 F   :+ Phương nằm  ngang.

        + Chiều từ ngoài vào trong. 
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